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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:              /TTr-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngày        tháng    năm 2019


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về việc điều chỉnh lương hưu và Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại báo cáo số .../BC-BTP ngày ... tháng ... năm 2019 (kèm theo), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
- Theo quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì “Chính phủ quy định việc điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội”;
- Theo quy định tại Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thì“Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019".

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng năm 2019.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích

Nghị định được xây dựng và ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Khoản 8 Điều 4 Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, theo đó thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

2. Quan điểm 
Dự thảo Nghị định được xây dựng dựa trên một số quan điểm và nguyên tắc như sau:

- Đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc hội;
- Phương pháp và cách thức điều chỉnh được thực hiện tương tự như những lần điều chỉnh trước đây, hạn chế tối đa những thay đổi và đảm bảo không tạo nên những bất hợp lý mới sau khi thực hiện điều chỉnh;
- Đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Thực hiện quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện việc đăng tải dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo trình tự, thủ tục soạn thảo dự thảo Nghị định. 
- Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến đóng góp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và có công văn …. ngày…..tháng…. năm 2019 gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 
- Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trình Chính phủ xem xét, ban hành.
IV. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm 6 điều với những nội dung cơ bản như sau:
1. Về đối tượng điều chỉnh
Dự thảo Nghị định quy định đối tượng điều chỉnh bao gồm:
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01 tháng 7 năm 2019.
Theo đó, dự thảo Nghị định không thực hiện điều chỉnh đối với nhóm đối tượng đang hưởng hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, bởi theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được tính trên mức lương cơ sở (bằng 50% mức lương cơ sở hoặc bằng 70% mức lương cơ sở trong trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng). Do đó, khi mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
2. Về mức điều chỉnh
Dự thảo Nghị định quy định mức điều chỉnh tăng bằng 7,19% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với tất cả các đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
3. Về kinh phí điều chỉnh
- Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 10 năm 1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; người hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6 năm 2019 ước là 1,016,340 nghìn người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2019 (6 tháng) là 1454 tỷ đồng.
- Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm. Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6 năm 2019 ước là 1,872,046 nghìn triệu người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2019 (6 tháng) là 4335 tỷ đồng.

- Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng thì kinh phí điều chỉnh được tổng hợp từ nguồn kinh phí địa phương.
- Đối với quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.
4. Về trách nhiệm tổ chức thực hiện

Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trong việc thi hành Nghị định, trong đó:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện việc điều chỉnh, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng đang thực hiện chi trả. 

5. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
V. MỘT SỐ NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

…….

VI. VỀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Ngày    tháng    năm 2019, Bộ Tư pháp có Báo cáo thẩm định số     /BC-BTP đối với dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp như sau:

....
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:
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